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Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, việc giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ

giúp viên pháp lý đã và đang trở thành công cụ cần thiết và có hiệu quả trong

việc quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý ở Trung ương và ở địa phương. Đến

nay, các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên toàn quốc đã tập trung nguồn

lực vào thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt là vụ việc tham gia tố tụng

theo đúng tinh thần của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 -

2025 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Qua việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc

tham gia tố tụng, trình độ chuyên môn và kỹ năng tranh tụng cũng như kinh

nghiệm tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý ngày càng được nâng cao, số

lượng các vụ việc tham gia tố tụng tăng dần hàng năm, góp phần bảo đảm quyền

được trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy

định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc

tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2024 như sau:

I. Chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý

1. Giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý

năm 2024 như sau: (Đơn vị tính: Vụ việc)

STT Nội dung
Đạt chỉ

tiêu

Đạt chỉ

tiêu khá

Đạt chỉ

tiêu

tốt

1.
Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm

dưới 03 năm
08 – 13 14 – 17 ≥ 18

2.
Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm

từ đủ 03 năm đến dưới 05 năm
12 – 16 17 – 22 ≥ 23

3.
Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm

05 năm trở lên
15 – 22 23 – 28 ≥ 29
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2. Vụ việc tham gia tố tụng được tính chỉ tiêu là vụ việc kết thúc theo quy

định tại Điều 10 Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp

hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng

vụ việc trợ giúp pháp lý, trong thời gian từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày

31/10/2024.

II. Các trường hợp miễn, giảm chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng và

biến động trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng

1. Miễn hoặc không tính chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng trong các

trường hợp sau:

a) Trợ giúp viên pháp lý thuộc một trong các trường hợp: được cử đi học,

nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ hoặc vắng mặt có lý do hợp pháp khác mà có thời

gian vắng mặt tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên 08 tháng tính đến

thời điểm báo cáo;

b) Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm dưới 04 tháng tính đến thời điểm

báo cáo;

c) Không tính chỉ tiêu đối với các Trợ giúp viên pháp lý thuộc các trường

hợp sau: biệt phái, điều động, luân chuyển, chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu

trước thời điểm báo cáo.

2. Giảm thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng trong các trường hợp sau:

a) Giảm thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng đối với Lãnh đạo

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước như sau: Giám đốc, Quyền Giám đốc, Phó

Giám đốc phụ trách Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện ít nhất 30%

chỉ tiêu; Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện ít nhất

60% chỉ tiêu tương ứng theo năm bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý được quy định

tại mục 1 Phần I Công văn này.

b) Giảm chỉ tiêu vụ việc tương ứng với thời gian vắng mặt tại Trung tâm

trợ giúp pháp lý nhà nước đối với các trường hợp sau: Trợ giúp viên pháp lý

được cử đi học; nghỉ ốm; nghỉ thai sản; nghỉ hoặc vắng mặt có lý do hợp pháp

khác mà có thời gian vắng mặt tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước từ 08

tháng trở xuống tính đến thời điểm báo cáo.

c) Chỉ tiêu vụ việc đối với Trợ giúp viên pháp lý bổ nhiệm từ đủ 04 tháng

đến dưới 01 năm (12 tháng) được tính tương ứng với số tháng mà Trợ giúp viên

pháp lý đó được bổ nhiệm.
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3. Các trường hợp biến động trong thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng:

a) Người được bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo Trung tâm trong năm thì chỉ

tiêu vụ việc được tính tương ứng với thời gian mà người đó là Trợ giúp viên

pháp lý và thời gian được bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo Trung tâm.

b) Trường hợp Trợ giúp viên pháp lý thay đổi mức chỉ tiêu được giao do

thay đổi số năm bổ nhiệm trong năm thì chỉ tiêu vụ việc được tính là tổng số vụ

việc tương ứng với thời gian được giao ở 02 mức chỉ tiêu.

Ví dụ: Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Văn A: 05 tháng đầu năm thuộc

trường hợp được bổ nhiệm từ đủ 03 năm đến dưới 05 năm; 07 tháng còn lại của

năm thuộc trường hợp được bổ nhiệm từ 05 năm trở lên. Chỉ tiêu của Trợ giúp

viên pháp lý Nguyễn Văn A được tính như sau:

+ 05 tháng đầu năm: 12 vụ x 05 tháng/12 tháng = 5 vụ.

+ 07 tháng còn lại của năm: 15 vụ x 07 tháng/12 tháng = 8,75 vụ.

Như vậy, trong năm, để đạt chỉ tiêu vụ việc được giao, Trợ giúp viên pháp

lý Nguyễn Văn A phải thực hiện ít nhất 14 vụ (5 + 8,75 = 13,75 vụ, làm tròn

thành 14 vụ).

c) Trợ giúp viên pháp lý thuộc một trong các trường hợp không được thực

hiện trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp luật có

liên quan thì sẽ không tính chỉ tiêu vụ việc tương ứng với thời gian không được

thực hiện trợ giúp pháp lý.

4. Các trường hợp Trợ giúp viên pháp lý thuộc biên chế của Trung tâm trợ

giúp pháp lý nhà nước nhưng được biệt phái, điều động, luân chuyển, chuyển

công tác, thôi việc, nghỉ hưu trước thời điểm báo cáo, thay đổi mức chỉ tiêu

được giao và các trường hợp được miễn, giảm chỉ tiêu khác phải thống kê và ghi

chú rõ ràng, đầy đủ vào cột ghi chú để nắm được tình hình biến động và việc

thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý.

5. Nguyên tắc làm tròn số thập phân để tính chỉ tiêu và vụ việc tham gia tố

tụng cho Trợ giúp viên pháp lý như sau: nếu giá trị của hàng thập phân sau số

nguyên dưới 05 thì số vụ việc được làm tròn là số nguyên; nếu giá trị của hàng thập

phân sau số nguyên bằng 05 hoặc lớn hơn, thì tăng số nguyên thêm 01 đơn vị.

III. Tổ chức thực hiện

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng là một trong những

căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng đối với

Trợ giúp viên pháp lý năm 2024.
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2. Cục Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra,

đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên

pháp lý hàng năm.

3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Trung

tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố

tụng của Trợ giúp viên pháp lý.

4. Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có trách nhiệm:

a) Tổ chức cập nhật các vụ việc tham gia tố tụng do Trung tâm trợ giúp

pháp lý thực hiện lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

theo quy định. Số liệu vụ việc được cập nhật trên Hệ thống là số liệu báo cáo

hàng năm về tình hình thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp

viên pháp lý cho Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) và Sở Tư pháp.

b) Chậm nhất ngày 07/11/2024 gửi báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu vụ

việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý (theo Phụ lục kèm theo Công

văn này) về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) và Sở Tư pháp.

5. Trợ giúp viên pháp lý trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình

tích cực thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp

pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục TGPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Tiến Dũng
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